
 Kỹ năng Nói bắt đầu từ 13h00 cùng ngày

STT SBD NGÀY SINH
GIỚI 

TÍNH
NƠI SINH CMND

GHI 

CHÚ

1 TA18 Nguyễn Long 25/06/1980 Nam Bình Thuận 260847506

2 TA19 Võ Kế Nhân 09/11/1995 Nam Đồng Nai 261631371

3 TA20 Phạm văn Quang 10/11/1975 Nam Bình Định 052075000549

4 TA21 Mạc Cự Tần 04/02/1978 Nam Bình Thuận 260804189

5 TA22 Nguyễn Thanh Phương Thảo 18/12/1994 Nữ Bình Thuận 261350495

6 TA23 Trần Thị Ngọc Thoa 25/10/1992 Nữ Bình Thuận 261305988

7 TA24 Huỳnh Tấn Thuận 18/08/1989 Nam Bình Thuận 261151144

8 TA25 Phạm Thị Thúy 25/05/1975 Nữ Phú Thọ 260807109

9 TA26 Hoàng Thị Thanh Thủy 09/08/1998 Nữ Bình Thuận 261541999

10 TA27 Bùi Công Tín 12/02/1985 Nam Bình Thuận 261020632

11 TA28 Khưu Đức Toàn 28/03/1979 Nam Đồng Nai 285004034

12 TA29 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 10/10/1976 Nữ Bình Thuận 260783425

13 TA30 Lâm Thái Đoan Trinh 04/01/1994 Nữ Bình Thuận 261295790

14 TA31 Nguyễn Thành Trung 07/07/1982 Nam Bình Thuận 260877171

15 TA32 Võ Thành Văn 28/01/1983 Nam Bình Thuận 260924340

16 TA33 Nguyễn Thị Phú Yên 30/10/1991 Nữ Bình Thuận 261193408

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI KỲ THI TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ B1 TƯƠNG ĐƯƠNG

Khóa ngày 26/12/2021

Địa điểm: Phòng 8 - Trường Đại học Phan Thiết

Thời gian thi: Kỹ năng Nghe - Đọc - Viết: 8h00 - 10h00

HỌ TÊN

Danh sách này có 16 thí sinh

Bình Thuận, ngày 24 tháng 12 năm 2021

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN NNL Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỘI ĐỒNG THI TIẾNG ANH B1 TĐ


